
Stt GVCN/CVHT Lớp Khoa/Phòng

Số SV 

tham gia 

thích & 

chia sẻ

Sĩ số 

lớp

(hiện 

tại)

Tỷ lệ

(%)

Điểm cộng 

theo lớp 

(>50%:1đi

ểm; 

>70%:2 

điểm)

Điểm cộng

Qúy 

3/2020

1 Cao Thị Hồng Thắm
18T4-TKĐ1 + 

19T4-VSL2
Khoa Lý luận Chính trị 62 77 81 2 2

2 Đinh Thị Huyên 17T4-TKW1 Khoa Lý luận Chính trị 16 20 80 2 2

3 Đỗ Thị Thơm 18T4-LTM1 Khoa Lý luận Chính trị 19 33 58 1 1

4 Hoàng Thị Trang
19C1-CNÔ6 

+19T4-TMĐ1
Khoa Lý luận Chính trị 46 76 61 1 1

5 Phạm Thị Vinh 19T4-CNÔ1 Khoa Lý luận Chính trị 31 60 52 1 1

6 Phan Thị Thùy Trang 19T4-CNÔ4 Khoa Lý luận Chính trị 45 59 76 2 2

7 Trần Thị Hồng Thu 19T4-VSL1 Khoa Lý luận Chính trị 23 32 72 2 2

8 Kiều Trung Tín 18C1-CNÔ3 Khoa Động lực 22 43 51 1 1

9 Lâm Thị Phương Thùy 19C1-KML2 Khoa May Thời trang 22 32 69 1 1

10 Đặng Thế Huân 17T4-LĐL1 Khoa Nhiệt lạnh 23 43 53 1 1

11 Nguyễn Chí Nhân 18C1-BCN1 P. KT&ĐBCL 11 20 55 1 1

12 Giáp Thị Vượng 18C1-CNÔ12 P.TS-ĐT 28 53 53 1 1

13 Huỳnh Thị Cẩm Hoa        19T4-THU1 P.TS-ĐT 33 57 58 1 1

14 Phạm Huy Hoàng 19C1-VSL1 P.TTGD-CTSV 37 55 67 1 1

15 Phạm Thị Lê Chi 19C1-CNL1 P.TTGD-CTSV 28 50 56 1 1

16 Nguyễn Thị Thanh Hòa 19T4-ANM2 TT.ĐH&QLDL 17 32 53 1 1

Tổng cộng danh sách có 16 Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập.
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